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NHÂN DANH 

 ƯỚC C NG HÒA XÃ H I CH           T NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PH  THÁI BÌNH, T NH THÁI BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Hồ   Sơ . 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ô   Ho    Vă  Đức     

2. Ô   Trươ   Cô   Định  

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Khánh Linh - T ư    To       ân dân 

thành ph  Thái Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình tham gia phiên 

tòa: Bà Nguyễn Thị Huyền - Kiểm sát viên. 

N    20 t     9  ăm 2022, tạ  Tr  s  T               t         T    

    , tỉnh Thái Bình   t    sơ t  m,  ô        v          s  t      s   

118/2022/HSST ngày 30 tháng 8  ăm 2022, theo Qu  t  ị    ư  v     r    t    

s  112/2022/QĐXXST- HS       05 t     9  ăm 2022,     v    ị   o  

  à   ă   , sinh ngày 16 tháng 5  ăm 1982 tại T1;  ơ   ư trú  S  nhà 

06,   õ 201,  ường L, tổ 09,   ường K, thành ph  T1, tỉnh T1; Nghề nghiệp: 

L o  ộng t  do; tr     ộ học vấn: l p 9/12; dân tộc: Kinh; gi i tính: Nam; tôn 

giáo: Không; qu c tịch: Việt Nam; Con ông Đ o Vă  T2 ( ã    t) và bà Lê Thị 

L1; Có vợ là Nguyễn Thị N ( ã     ô ) và 02 con (con l n s     ăm 2004, con 

nhỏ s     ăm 2006); Tiền án, tiền s : Không; Nhân thân: Quy t  ịnh s  14 ngày 

23/9/2002, Công an tỉnh T1 x  phạt vi phạm hành chính về hành vi s  d ng trái 

phép chất ma túy, hình thức cảnh cáo; Bản án s  66/HSST ngày 04/7/2003 của 

Tòa án nhân dân thị xã T1 x  phạt 09 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Chấp 

hành xong hình phạt tù ngày 10/12/2003, chấp hành xong khoản tiền nộp sung 

quỹ      ư c và án phí ngày 12/4/2004; Bản án s  300/HSST ngày 19/9/2017 

của Tòa án nhân dân thị xã T3, tỉnh B x  phạt 14 tháng tù về tội Tàng trữ trái 
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phép chất ma túy. Chấp hành xong hình phạt tù ngày 07/8/2018, chấp hành xong 

án phí ngày 05/4/2018; 

 Bị tạm   ữ t       28/5/2022 chuyể  tạm    m      03/6/2022   n nay; 

Trích xuất, có mặt. 

* Người     g kiến: 

- Anh P    Vă  H, s     ăm 1995; Trú tại: s      123,  ường N1, tổ 15, 

  ường T4, thành ph  T1, tỉnh T1. (Vắng mặt) 

- Anh Trần Tuấn M, s     ăm 1995; Trú tại: s      446,  ường L2, tổ 10, 

  ươ   T4, thành ph  T1, tỉnh T1. (Vắng mặt) 

                

T  o     t     ệu    tro    ồ sơ v     v    ễ       tạ        t  ,  ộ   u   

v      ượ  t m tắt   ư s u  

Khoảng 09 giờ ngày 28/5/2022, Đ o Vă  T     ộ t  nhà ra khu v c ngõ 

nhỏ    ường T4, tổ 14,   ường T4, thành ph  T1 m    í   mu  H rô    ể s  

d ng cho bản thân. Tạ     , T gặp và mua của một   ười ph  nữ khoảng 40 tuổi 

(không bi t t  ,  ịa chỉ) 01 gói ma túy v i giá 100.000  ồng. T nhận gói ma túy 

cầm   lòng bàn tay trái    t m   ỗ s  d   . Đ n 09 giờ 50 phút cùng ngày T    

  n khu v     ã tư  ường T4 giao v    ường Lý Bôn, tổ 15,   ường T4, thành 

ph  T1 thì bị tổ  ô   t   Cô        ường T4, thành ph  T1 phát hiện yêu cầu 

kiểm tr . Trư c s  chứng ki n của anh P    Vă  H và anh Trần Tuấn M, T t  

giác giao nộp cho tổ công tác t  lòng bàn tay trái 01 gói bằng giấy tráng kim 

màu trắng, bên trong chứa chất bột màu trắng dạng c c. T khai là Hêrôin của T 

v   mu   ể s  d ng cho bản thân. Tổ  ô   t    ã    m   o   vật chứng có chữ 

ký của T và nhữ     ười chứng ki n, yêu cầu T và mờ    ười chứng ki n cùng 

 ư  to    ộ vật chứng về tr  s  Cô        ường T4, thành ph  T1  ể làm việc. 

Tạ     , tổ công tác ti n hành kiểm tr    ười T thu tại túi quần bên trái của T 01 

  ện thoạ  ITEL, m u    . S u    tổ  ô   t    ã  ập biên bản bắt   ười có hành 

vi phạm tội quả tang, niêm phong vật chứng, biên bản kiểm tr    ện thoại theo 

qu   ịnh. 

Tạ   ả  k t  uậ     m  ị   s  176/KL-KTHS (MT)      30/5/2022  ủ  

P      ỹ t uật      s  Cô      tỉ   T           t  uậ  “Mẫu vật quản lý của Đào 

Vă  T gửi giám định là m        oại Heroine     khối  ư  g 0,1502 gam”. 
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Tại bả  C o trạ   s  132/CT-VKSTP      29 t     8  ăm 2022  ủ  

V ệ    ểm s t          t         T         tru  t  Đ o Vă  T về tộ   Tà g     

  ái           m     ” t  o   ểm c   oả  1 Đ ều 249  ộ  uật H    s . 

Tạ        t  , trong phần tranh luận Kiểm sát viên luận tội bị cáo   ữ 

  u    qu     ểm tru  t . Đề nghị Hộ   ồng xét x  tuyên b  bị cáo Đ o Vă  T 

phạm tộ   Tà g       ái           m     ”,           ểm c khoả  1 Đ ều 249; 

  ểm s khoản 1 Đ ều 51, Đ ều 38, Đ ều 50 Bộ luật Hình s   ề nghị    phạt Đ o 

Vă  T mứ     t  01  ăm 03 tháng   n 01  ăm 06 tháng tù; Không áp d ng hình 

phạt bổ sung v i bị cáo. Về x  lý vật chứ    Că   ứ Đ ều 47 Bộ luật Hình s  và 

Đ ều 106 Bộ luật T  t ng hình s   ề nghị: Tịch thu s  ma túy hoàn lại sau giám 

 ịnh niêm phong trong phong bì s  176/KL- KTHS (MT); Trả lại cho bị cáo Đ o 

Vă  T và 01   ện thoạ      ộng ITEL m u    ,  ã qua s  d ng.     

Tạ        t  , Đ o Vă  T  ã      và th a   ậ  to    ộ      v   ủ  m    

  ư  ội dung bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành ph  T          ã 

mô tả và không có ý ki n tranh luận v i luận tội của Kiểm sát viên. 

Khi tr         ờ      s u        ị   o     Hộ   ồ     t      ảm     

       ạt. 

              TÒA ÁN: 

Tr    ơ s   ộ   u   v    ,  ă   ứ v o     t     ệu tro    ồ sơ v      ã 

 ượ  tr    t ng tạ        t  , Hộ   ồ     t      ậ   ịnh   ư sau: 

[1] Về      v , qu  t  ị   t  t     ủ  Cơ qu     ều tr  Cô      t     

    T        , Đ ều tr  v   , V ệ    ểm s t          t         T        , 

  ểm t ủ t   qu   ị    ủ   ộ  uật t  t         s . Qu  tr      ều tr  v  tạ  

      t   s t v    tro   qu  tr      ều tr , tru  t   ã t      ệ   ú   về t  m 

qu ề , tr    t ,  ị   o,   ười có quyền lợ  v     ĩ  v  liên quan không c    

      oặ      u  ạ  về      v , qu  t  ị    ủ  Cơ qu   t         t  t   ,   ườ  

t         t  t   .  o   ,          v , qu  t  ị   t  t     ủ  Cơ qu   t         

t  t   ,   ườ  t         t  t     ã t      ệ   ú   t  o qu   ịnh của pháp luật.  

[2] Về  ă   ứ buộc tộ    i v i bị cáo: Lờ        ủ   ị   o tạ        t   

phù hợp v i lời khai tại  ơ qu     ều tra, phù hợp v i lời khai của   ười chứng 

ki n là anh P    Vă  H và anh Trần Tuấn M  ược chứng minh bằ         ả  

 ắt   ườ    ạm tộ  quả t    do Công an   ường T4, thành ph  Thái Bình lập 

hồi 10 giờ 00 phút ngày 28/5/2022, b     ả     m   o   vật   ứ   v   ả    t 

 uậ     m  ị   s  176/KL-KTHS (MT)      30/5/2022 cùng     t     ệu,   ứ   
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 ứ   ã  ược thu thập có trong hồ sơ v  án. Hộ   ồng xét x   ã     ủ  ơ s  k t 

luận: Khoảng 09 giờ 50 phút ngày 28/5/2022, tại khu v c   ã tư  ường T4 và 

 ường Lý Bôn thuộc tổ 15,   ươ   T4, thành ph  T1, tỉnh T1, Đ o Vă  T  ã 

tàng trữ trái phép 0,1502 gam Heroine m    í    ể s  d ng cho bản thân.   

[3]  ị   o      ườ  tr   1  tuổ ,     ầ   ủ  ă         ậ  t ứ  v    ều 

   ể       v   ủ  m   , hiểu rõ t    ạ   ủ  m  tú  và      v  t    trữ tr        

  ất m  tú   ị       uật      m  ấm   ư   v   c  ý t      ệ . H    vi     ủ       

Đ o Vă  T  ã   ạm tộ “Tà g       ái           m     ”. Tội phạm và hình phạt 

qu   ịnh tại   ểm     oả  1 Đ ều 249  ộ  uật H    s    ư Cáo trạng của Viện 

kiểm sát nhân dân thành ph  Thái Bình truy t  là     ă   ứ.  

Đ ều 249  ộ  uật H    s  qu   ị h:“1. Người  ào  à g     trái phép 

     m   uý mà k ô g   ằm mụ  đí   mu  bá   vậ    u ể   sả  xu     ái      

     m        uộ  mộ    o g  á    ườ g     s u đâ     ì bị   ạ   ù  ừ 01  ăm 

đế  05  ăm. 

 )….. 

c) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặ  

XLR-11    k ối  ư  g  ừ 0 1g m đế  dưới 05 g m”. 

[4] Xét tính chất, mứ   ộ và hậu quả của v  án thấy  H    v    ạm tộ  

 ủ   ị cáo l    u    ểm   o  ã  ộ ,   m   ạm      ộ  ộc quyề  quả      ủ  

     ư   về c ất gây nghiện, ả    ư ng xấu   n an ninh trật t  và an toàn xã 

hộ ,      ược lại v i công cuộ   ấu tranh củ  Đảng,      ư c và nhân dân ta về 

bài tr  tệ nạn ma túy ra khỏi  ời s ng xã hội nên tính chất v  án là nghiêm 

trọng, cần x  lý nghiêm m    trư c pháp luật.  

[5] Về tình ti t tă    ặng, giảm nh  trách nhiệm hình s  và nhân thân của 

bị cáo thấy: Bị cáo không bị áp d ng tình ti t tă    ặ     o t  o Đ ều 52 Bộ 

luật Hình s . Nhân thân  ã hai lần bị k t án và 01 lần bị x  phạt vi phạm hành 

  í   tu   ã  ượ        ư   bị cáo  ượ   o       ười có nhân thân xấu. Quá 

tr      ều tra và tại phiên tòa bị cáo thành kh n khai báo nên áp d ng   ểm s 

khoản 1 Đ ều 51 Bộ luật Hình s  giảm nh  cho bị cáo một phần hình phạt.  

 Că   ứ v o tí     ất, mứ   ộ   u    ểm củ       v    ạm tộ ,  ặ    ểm 

nhân thân và tình ti t tă    ặng,   ảm     tr       ệm      s , Hộ   ồng xét x  

lên mức án tươ    ứ   v        v    ạm tộ  và cách ly bị cáo ra khỏi xã hội 

một thời gian là cần thi t nhằm cải tạo, giáo d c bị cáo và phòng ng a tội phạm 

nói chung. 
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[6]  ị   o tàng trữ ma túy v i m    í    ể s      , bản thân không có 

việc làm thu nhập không ổ   ịnh nên không cần thi t                ạt  ổ su   

phạt tiền   i v    ị   o. 

[7] Về nguồn g c ma túy bị thu giữ, bị cáo khai mu   ủ  một   ười ph  

nữ khoảng 40 tuổi   ư     ô      t t  ,  ịa chỉ   khu v c ngõ nhỏ,  ường T4, 

tổ 14,   ường T4, thành ph  T1     Cơ qu     ều tr    ô       ă   ứ      . 

[8] Về       vật   ứ    S  m  tú  t u giữ hoàn lạ  s u    m  ị        ất 

t uộ       m        ư    ấm  ưu       ầ  tị   t u  ể t  u  ủ . Qu    ều tra 

     ịnh chi c   ện thoạ      ộng ITEL m u     quản lý của bị cao không liên 

qu     n tội phạm, nên trả lại cho Đ o Vă  T là phù hợp.  

[9]  ị   o   ả    ịu      í      s  sơ t  m và    qu ề          o bản án 

t  o qu   ịnh của pháp luật.   

Vì  á           

          : 

Că   ứ vào   ểm c khoả  1 Đ ều 249;   ểm s khoản 1 Đ ều 51; khoản 1 

Đ ều 38; Đ ều 47; Đ ều 50 Bộ luật Hình s ; Đ ều 106; khoả  2 Đ ều 136; Đ ều 

331, Đ ều 333 Bộ luật T  t ng hình s ; Đ ều 23 Nghị quy t s  

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ      t ường v  Qu c hội quy 

 ịnh về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và s  d ng án phí, lệ phí Tòa án 

và danh m c án phí, lệ phí Tòa án.   

 1. Về tội danh: Tuyên b  bị   o Đ o Vă  T   ạm tộ “Tà g     trái phép 

ch   m     ”. 

 2. Về hình phạt: X    ạt  ị   o Đ o Vă  T 01(một)  ăm 03(ba) tháng t . 

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính t  ngày bị tạm giữ (ngày 28/5/2022). 

 3. Về x  lý vật chứng:  

3.1. Tị   t u tiêu hủy toàn bộ s  ma túy thu giữ của Đ o Vă  T còn lại 

s u    m  ị    ược niêm phong trong phong bì hoàn trả m u vật    m  ịnh s  

176/KL- KTHS (MT) của Phòng kỹ thuật hình s  Công an tỉnh Thái Bình.   

3.2. Trả lại bị cáo Đ o Vă  T 01   ện thoại nhãn hiệu ITEL, m u    .     

 (Vật ch ng đã   u ể    i  ụ  T i  à   á  dâ  sự thành phố Thái Bình 

quả   ý    đặ  điểm   ư bi   bản giao nhận vật ch ng, tài sản ngày 30/8/2022).  

4. Về      í   ị   o Đ o Vă  T   ả   ộ  200.000 (    trăm      )  ồ   

     í      s  sơ t  m. 
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5. Quyền kháng cáo: Bị cáo có qu ề          o bản án tro   t ờ   ạ  15 

      ể t       tu       sơ t  m 20/9/2022.  

Trường hợp bản án, quy t  ị    ược thi         t  o qu   ịnh tạ  Đ ều 2 

Luật thi hành án dân s  t     ườ   ược thi hành án dân s ,   ười phải thi hành 

án dân s  có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, t  nguyện 

thi hành án hoặc bị  ưỡng ch  t           t  o qu   ịnh tại các Đ ều 7, 7a và 9 

Luật thi hành án dân s ; thời hiệu t            ược th c hiệ  t  o qu   ịnh tại 

Đ ều 30 của Luật thi hành án dân s . 

 ơi  h    

-   ườ  t  m     t  t     

- T               tỉ   T          

- VKSND tỉ   T         

- S  Tư      tỉnh T          

- Phòng hồ sơ     ệp v  Công an tỉnh 

Thái Bình. 

- V S   TP. T          

- C       TH  S TP.T          

- CQCSĐT Cô      TP. T          

- CQTHAHS Công an TP. Thái Bình; 

- Lưu  ồ sơ v    . 

                            

TH M PHÁN – CH  TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Trần Hồ g  ơ  

 


